
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN NỮ
Thời gian thi đấu: Buổi sáng vào lúc 07h30; Buổi chiều vào lúc 15h00

BẢNG A
1. Lưu ý:

Ở bảng có 3 đội, nếu trận đấu đầu tiên hòa nhau
sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội nào đá trước,

 mỗi bên vẫn được 1 điểm

2.
3.

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI ĐỘI
Sáng 9/3 Sân NT Tỉnh 1 A 2. 0 3. 0
Sáng 10/3 Sân NT Tỉnh 2 A 1. 0 Thua trận 1
Sáng 11/3 Sân NT Tỉnh 3 A Thắng trận 1 1. 0

BẢNG B
4 Lưu ý:

Ở bảng có 3 đội, nếu trận đấu đầu tiên hòa nhau
sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội nào đá trước,

 mỗi bên vẫn được 1 điểm

5
6

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI ĐỘI
Sáng 9/3 Sân NT Tỉnh 1 A 5 0 6 0
Sáng 10/3 Sân NT Tỉnh 2 A 4 0 Thua trận 1
Sáng 11/3 Sân NT Tỉnh 3 A Thắng trận 1 4 0

BẢNG C
7
8
9
10

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI
Sáng 9/3 Sân Lý Tự

Trọng 1 C 7 - 10
Sáng 9/3 Sân Lý Tự

Trọng 2 C 8 - 9
Sáng 10/3 Sân Lý Tự

Trọng 3 C 7 - 9
Sáng 10/3 Sân Lý Tự

Trọng 4 C 10 - 8
Sáng 11/3 Sân Lý Tự

Trọng 5 C 7 - 8
Sáng 11/3 Sân Lý Tự

Trọng 6 C 9 - 10

PHƯƠNG ÁN 1
Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI ĐỘI

Chiều 15/11 Sân NT Tỉnh BK 1 NHẤT A NHÌ C
Chiều 15/11 Sân NT Tỉnh BK 2 NHẤT B NHẤT C
Chiều 16/11 Sân NT Tỉnh CHUNG KẾT THẮNG BK 1 THẮNG BK 2

PHƯƠNG ÁN 2
Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI ĐỘI

Chiều 15/11 Sân NT Tỉnh BK 1 NHẤT A NHẤT C
Chiều 15/11 Sân NT Tỉnh BK 2 NHẤT B NHÌ C
Chiều 16/11 Sân NT Tỉnh CHUNG KẾT THẮNG BK 1 THẮNG BK 2
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HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NAM TIỂU HỌC
Thời gian thi đấu: Buổi sáng bắt đầu vào lúc 07h30; Buổi chiều bắt đầu vào lúc 15h00.

BẢNG A
1. PGD THÀNH PHỐ KON TUM Lưu ý:

Ở bảng có 3 đội, nếu trận đấu đầu tiên hòa nhau
sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội nào đá trước,

 mỗi bên vẫn được 1 điểm

2. PGD KON RẪY
3. PGD ĐĂK GLEI

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài

Sáng ngày 9/3 Sân Nguỵ Như 1 A 2. PGD KON RẪY - 3. PGD ĐĂK GLEI

Sáng ngày10/3 Sân Nguỵ Như 1 A 1. PGD THÀNH PHỐ KON TUM - Thua trận 1

Sáng ngày11/3 Sân Nguỵ Như 1 A Thắng trận 1 - 1. PGD THÀNH PHỐ KON TUM

BẢNG B
4 PGD ĐĂK TÔ Lưu ý:

Ở bảng có 3 đội, nếu trận đấu đầu tiên hòa nhau
sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội nào đá trước,

 mỗi bên vẫn được 1 điểm

5 PGD ĐĂK HÀ
6 PGD SA THẦY

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng ngày 9/3 Sân Nguỵ Như 2 B 5 PGD ĐĂK HÀ - 6 PGD SA THẦY
Sáng ngày 10/3 Sân Nguỵ Như 2 B 4 PGD ĐĂK TÔ - Thua trận 1
Sáng ngày11/3 Sân Nguỵ Như 2 B Thắng trận 1 - 4 PGD ĐĂK TÔ

BẢNG C
7 TIỂU HỌC THSP NGUỴ NHƯ KON TUM Lưu ý:

Ở bảng có 3 đội, nếu trận đấu đầu tiên hòa nhau
sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội nào đá trước,

 mỗi bên vẫn được 1 điểm

8 PGD NGỌC HỒI
9 PGD TU MƠ RÔNG

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài

Chiều ngày 9/3 Sân Nguỵ Như 1 C 8 PGD NGỌC HỒI - 9 PGD TU MƠ RÔNG

Chiều ngày
10/3 Sân Nguỵ Như 1 C 7 TIỂU HỌC THSP NGUỴ NHƯ KON TUM - Thua trận 1

Chiều
ngày11/3 Sân Nguỵ Như 1 C Thắng trận 1 - 7 TIỂU HỌC THSP NGUỴ NHƯ KON TUM

BÁN KẾT (PHƯƠNG ÁN 1)
Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài

Sáng ngày 12/3 Sân Nguỵ Như 1 BK 1 NHẤT A - NHÌ B,C

Sáng ngày 12/3 Sân Nguỵ Như 2 BK 2 NHẤT B - NHẤT C

Sáng ngày 13/3 Sân Nguỵ Như CHUNG KẾT THẮNG BK 1 - THẮNG BK 2

BÁN KẾT (PHƯƠNG ÁN 2)
Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng ngày

12/03 Sân Nguỵ Như 1 BK 1 NHẤT A - NHẤT C

Sáng ngày
12/03 Sân Nguỵ Như 2 BK 2 NHẤT B - NHÌ A, C

Sáng ngày
13/03 Sân Nguỵ Như CHUNG KẾT THẮNG BK 1 - THẮNG BK 2
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HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NAM THCS 
Thời gian thi đấu: Buổi sáng bắt đầu vào lúc 07h30; Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h30

BẢNG A
1 PGD KON RẪY
2 PGD NGỌC HỒI
3 PGD TU MƠ RÔNG
4 PGD KON PLÔNG

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng 9/3 Sân Liên Việt 1 A 1 PGD KON RẪY - 4 PGD KON PLÔNG
Sáng 9/3 Sân Liên Việt 2 A 2 PGD NGỌC HỒI - 3 PGD TU MƠ RÔNG
Sáng 10/3 Sân Liên Việt 1 A 1 PGD KON RẪY - 3 PGD TU MƠ RÔNG
Sáng 10/3 Sân Liên Việt 2 A 4 PGD KON PLÔNG - 2 PGD NGỌC HỒI
Sáng 11/3 Sân Liên Việt 1 A 1 PGD KON RẪY - 2 PGD NGỌC HỒI
Sáng 11/3 Sân Liên Việt 2 A 3 PGD TU MƠ RÔNG - 4 PGD KON PLÔNG

BẢNG B
5 THCS THSP LÝ TỰ TRỌNG
6 THCS-THPT LIÊN VIỆT KON TUM
7 PGD ĐĂK TÔ
8 PGD SA THẦY

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Chiều 9/3 Sân Liên Việt 1 B 5 THCS THSP LÝ TỰ TRỌNG - 8 PGD SA THẦY
Chiều 9/3 Sân Liên Việt 2 B 6 THCS-THPT LIÊN VIỆT KON TUM - 7 PGD ĐĂK TÔ
Chiều 10/3 Sân Liên Việt 1 B 5 THCS THSP LÝ TỰ TRỌNG - 7 PGD ĐĂK TÔ
Chiều 10/3 Sân Liên Việt 2 B 8 PGD SA THẦY - 6 THCS-THPT LIÊN VIỆT KON TUM
Chiều 11/3 Sân Liên Việt 1 B 5 THCS THSP LÝ TỰ TRỌNG - 6 THCS-THPT LIÊN VIỆT KON TUM
Chiều 11/3 Sân Liên Việt 2 B 7 PGD ĐĂK TÔ - 8 PGD SA THẦY

BẢNG C
9 PGD ĐĂK HÀ Lưu ý:

Ở bảng có 3 đội, nếu trận đấu đầu tiên hòa nhau
sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội nào đá trước,

 mỗi bên vẫn được 1 điểm

10 PGD THÀNH PHỐ KON TUM
11 PGD ĐĂK GLEI

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Chiều 9/3 Sân Liên Việt 3 C 10 PGD THÀNH PHỐ KON TUM - 11 PGD ĐĂK GLEI
Chiều 10/3 Sân Liên Việt 3 C 9 PGD ĐĂK HÀ - THUA TRẬN 1
Chiều 11/3 Sân Liên Việt 3 C THẮNG TRẬN 1 - 9 PGD ĐĂK HÀ

Thời gian Sân thi đấu Trận Vòng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng 12/3 Sân Liên Việt 1 TK 1 NHẤT BẢNG A - BA BẢNG B
Sáng 12/3 Sân Liên Việt 2 TK 2 NHẤT BẢNG B - BA BẢNG A
Chiều 12/3 Sân Liên Việt 1 TK 3 NHẤT BẢNG C - NHÌ BẢNG A
Chiều 12/3 Sân Liên Việt 2 TK 4 NHÌ BẢNG  C - NHÌ BẢNG B

Thời gian Sân thi đấu Trận Vòng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng 13/3 Sân Liên Việt 1 BK 1 THẮNG TK 1 - THẮNG TK 4
Sáng 13/3 Sân Liên Việt 2 BK 2 THẮNG TK 2 - THẮNG TK 3
Sáng 14/3 Sân Liên Việt CHUNG KẾT THẮNG BK 1 - THẮNG BK 2
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HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NAM THPT
Thời gian thi đấu: Buổi sáng vào lúc 07h30; Buổi chiều vào lúc 15h00.

        Địa điểm thi đấu: Bảng A, B thi đấu tại sân trường THCS THSP Lý Tự Trọng
                                                                                    Bảng C, D thi đấu tại trường THPT Ngô Mây

BẢNG A
1 THPT TRƯỜNG CHINH
2 THPT TRẦN QUỐC TUẤN
3 THPT LƯƠNG THẾ VINH
4 TTGDTX HUYỆN ĐĂK GLEI

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài

Sáng 9/3 Sân 1 1 A 1 THPT TRƯỜNG CHINH - 4 TTGDTX HUYỆN ĐĂK GLEI

Sáng 9/3 Sân 2 1 A 2 THPT TRẦN QUỐC TUẤN - 3 THPT LƯƠNG THẾ VINH

Sáng 10/3 Sân 1 1 A 1 THPT TRƯỜNG CHINH - 3 THPT LƯƠNG THẾ VINH

Sáng 10/3 Sân 2 1 A 4 TTGDTX HUYỆN ĐĂK GLEI - 2 THPT TRẦN QUỐC TUẤN

Sáng 11/3 Sân 1 2 A 1 THPT TRƯỜNG CHINH - 2 THPT TRẦN QUỐC TUẤN

Sáng 11/3 Sân 2 2 A 3 THPT LƯƠNG THẾ VINH - 4 TTGDTX HUYỆN ĐĂK GLEI

BẢNG B
5 THCS -THPT LIÊN VIỆT KON TUM
6 THPT NGUYỄN TRÃI
7 THPT LÊ LỢI
8 THPT KON TUM 

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng 9/3 Sân 1 2 B 5 THCS -THPT LIÊN VIỆT KON TUM - 8 THPT KON TUM 
Sáng 9/3 Sân 2 2 B 6 THPT NGUYỄN TRÃI - 7 THPT LÊ LỢI
Sáng 10/3 Sân 1 2 B 5 THCS -THPT LIÊN VIỆT KON TUM - 7 THPT LÊ LỢI
Sáng 10/3 Sân 2 2 B 8 THPT KON TUM - 6 THPT NGUYỄN TRÃI
Sáng 11/3 Sân 1 1 B 5 THCS -THPT LIÊN VIỆT KON TUM - 6 THPT NGUYỄN TRÃI
Sáng 11/3 Sân 2 1 B 7 THPT LÊ LỢI - 8 THPT KON TUM 

BẢNG C
9 THPT PHAN CHU TRINH
10 THPT NGÔ MÂY
11 THPT DUY TÂN
12 TH CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng 9/3 Sân Ngô Mây 1 C 9 THPT PHAN CHU TRINH - 12 TH CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH
Sáng 9/3 Sân Ngô Mây 2 C 10 THPT NGÔ MÂY - 11 THPT DUY TÂN
Sáng 10/3 Sân Ngô Mây 1 C 9 THPT PHAN CHU TRINH - 11 THPT DUY TÂN
Sáng 10/3 Sân Ngô Mây 2 C 12 TH CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH - 10 THPT NGÔ MÂY
Sáng 11/3 Sân Ngô Mây 1 C 9 THPT PHAN CHU TRINH - 10 THPT NGÔ MÂY
Sáng 11/3 Sân Ngô Mây 2 C 11 THPT DUY TÂN - 12 TH CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

BẢNG D
13 TTGDTX TỈNH KON TUM
14 THPT PHAN BỘI CHÂU
15 PTDT NỘI TRÚ TU MƠ RÔNG
16 PTTH NỘI TRÚ TỈNH KON TUM

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Chiều 9/3 Sân Ngô Mây 1 D 13 TTGDTX TỈNH KON TUM - 16 PTTH NỘI TRÚ TỈNH KON TUM
Chiều 9/3 Sân Ngô Mây 2 D 14 THPT PHAN BỘI CHÂU - 15 PTDT NỘI TRÚ TU MƠ RÔNG
Chiều 10/3 Sân Ngô Mây 1 D 13 TTGDTX TỈNH KON TUM - 15 PTDT NỘI TRÚ TU MƠ RÔNG
Chiều 10/3 Sân Ngô Mây 2 D 16 PTTH NỘI TRÚ TỈNH KON TUM - 14 THPT PHAN BỘI CHÂU
Chiều 11/3 Sân Ngô Mây 1 D 13 TTGDTX TỈNH KON TUM - 14 THPT PHAN BỘI CHÂU
Chiều 11/3 Sân Ngô Mây 2 D 15 PTDT NỘI TRÚ TU MƠ RÔNG - 16 PTTH NỘI TRÚ TỈNH KON TUM

Thời gian Sân thi đấu Trận Vòng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng 12/3 1 1 TK 1 NHẤT A - NHÌ B
Sáng 12/3 2 2 TK 2 NHẤT B - NHÌ A
Sáng 12/3 1 1 TK 3 NHẤT C - NHÌ D
Sáng 12/3 2 2 TK 4 NHÌ  D - NHÌ C

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài

Sáng 13/3 Sân Lý Tự Trọng 1 BK 1 Thắng TK 1 - Thắng TK 3

Sáng 13/3 Sân Lý Tự Trọng 1 BK 2 Thắng TK 2 - Thắng TK 4

Sáng 14/3 Sân Lý Tự Trọng CHUNG KẾT THẮNG BK 1 - THẮNG BK 2
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THỨ TỰ BỐC THĂM THPT
1 THPT TRƯỜNG CHINH
2 TRẦN QUỐC TUẤN
3 LƯƠNG THẾ VINH
4 TTGDTX ĐĂK GLEI
5 LIÊN VIỆT
6 THPT NGUYỄN TRÃI
7 THPT LÊ LỢI
8 THPT KON TUM 
9 THPT PHAN CHU TRINH
10 THPT NGÔ MÂY
11 THPT DUY TÂN
12 TH CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH
13 TTGDTX THÀNH PHỐ
14 THPT PHAN BỘI CHÂU
15 NT TUMORONG
16 NT TỈNH
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THỨ TỰ BỐC THĂM THPT
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THỨ TỰ BỐC THĂM THCS
1 PGD KON RẪY
2 PGD NGỌC HỒI
3 PGD TUMORONG
4 PGD KONPLONG
5 LÝ TỰ TRỌNG 
6 LIÊN VIỆT
7 PGD ĐĂK TÔ
8 PGD SA THẦY
9 PGD ĐĂK HÀ

10 PGD THÀNH PHỐ
11 PGD ĐĂK GLEI
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THỨ TỰ BỐC THĂM THCS
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THỨ TỰ BỐC THĂM TIỂU HỌC
1 PGD THÀNH PHỐ
2 PGD KON RẪY
3 PGD ĐĂK GLEI
4 PGD ĐĂK TÔ
5 PGD ĐĂK HÀ
6 PGD SA THẦY
7 TH NGUỴ NHƯ KON TUM
8 PGD NGỌC HỒI
9 PGD TUMORONG
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THỨ TỰ BỐC THĂM TIỂU HỌC
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GIẢI BÓNG ĐÁ NAM 5 NGƯỜI DÀNH CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN  VÀ NHÂN VIÊN
NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH KON TUM

LỊCH THI ĐẤU KHỐI PGD
Thời gian thi đấu: Buổi sáng vào lúc 07h30; Buổi chiều vào lúc 15h00

BẢNG A

1. PGDĐT huyện Sa Thầy

2. PGDĐT huyện Ngọc Hồi

3. PGDĐT huyện Kon Plông

4. PGDĐT thành phố Kon Tum

5. PGD huyện Tu Mơ Rông

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài

Chiều 11/11 Sân bóng đá
Trường Ngụy Như Kon Tum 1 A 1. PGDĐT huyện Sa Thầy - 4. PGDĐT thành phố Kon Tum

Chiều 11/11 Sân bóng đá
Trường Ngụy Như Kon Tum 2 A 2. PGDĐT huyện Ngọc Hồi - 3. PGDĐT huyện Kon Plông

Chiều 12/11 Sân bóng đá
Trường Ngụy Như Kon Tum 3 A 5. PGD huyện Tu Mơ Rông - 3. PGDĐT huyện Kon Plông

Chiều 12/11 Sân bóng đá
Trường Ngụy Như Kon Tum 4 A 1. PGDĐT huyện Sa Thầy - 2. PGDĐT huyện Ngọc Hồi

Chiều 13/11 Sân bóng đá
Trường Ngụy Như Kon Tum 5 A 4. PGDĐT thành phố Kon Tum - 2. PGDĐT huyện Ngọc Hồi

Chiều 13/11 Sân bóng đá
Trường Ngụy Như Kon Tum 6 A 5. PGD huyện Tu Mơ Rông - 1. PGDĐT huyện Sa Thầy

Chiều 14/11 Sân bóng đá
Trường Ngụy Như Kon Tum 7 A 3. PGDĐT huyện Kon Plông - 1. PGDĐT huyện Sa Thầy

Chiều 14/11 Sân bóng đá
Trường Ngụy Như Kon Tum 8 A 4. PGDĐT thành phố Kon Tum - 5. PGD huyện Tu Mơ Rông

Chiều 15/11 Sân bóng đá
Trường Ngụy Như Kon Tum 9 A 2. PGDĐT huyện Ngọc Hồi - 5. PGD huyện Tu Mơ Rông

Chiều 15/11 Sân bóng đá
Trường Ngụy Như Kon Tum 10 A 3. PGDĐT huyện Kon Plông - 4. PGDĐT thành phố Kon Tum
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